
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Phòng thi Ghi chú

1 1612690 Nguyễn Thanh Tuấn Nam Giảng đường 1

2 1612428 Nguyễn Hoàng Hải Nam Giảng đường 1

3 1612525 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nữ Giảng đường 1

4 1612666 Nguyễn Lâm Đồng Nam Giảng đường 1

5 1612286 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Giảng đường 1

6 1612266 Nguyễn Đỗ Duy Khánh Nam Giảng đường 1

7 1612888 Nguyễn Thế Vinh Nam Giảng đường 1

8 1612099 Nguyễn Sĩ Văn Nam Giảng đường 1

9 1612911 Đoàn Thanh Hoàng Nam Giảng đường 1

10 1612418 Phạm Thế Tân Nam Giảng đường 1

11 1612466 Nguyễn Anh Tuấn Nam Giảng đường 1

12 1612470 Lê Văn Tiền Nam Giảng đường 1

13 1612107 Trần Văn Dũng Nam Giảng đường 1

14 1612909 Hoàng Thị Nhiên Nữ Giảng đường 1

15 1611430 Đỗ Minh Du Nam Giảng đường 1

16 1612504 Nguyễn Thùy Uyên Nữ Giảng đường 1

17 1612078 Võ Như Ngọc Nữ Giảng đường 1

18 1612826 Dương Xuân Trọng Nam Giảng đường 1

19 1612860 Bùi Thanh Long Nam Giảng đường 1

20 1612451 Phan Nhật Tú Nhi Nữ Giảng đường 1

21 1612118 Doãn Ngọc Khôn Nam Giảng đường 1

22 1612281 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ Giảng đường 1

23 1612953 Nguyễn Ngọc Mai Nữ Giảng đường 1

24 1612007 Nguyễn Tấn Trung Nam Giảng đường 1

25 1612380 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ Giảng đường 1

26 1612605 Vũ Thị Hoài Thanh Nữ Giảng đường 1

27 1612866 Nguyễn Ngọc Thương Nữ Giảng đường 1

28 1612599 Nguyễn Tính Nam Giảng đường 1

29 1611437 Nguyễn Hoàng Anh Nam Giảng đường 1

30 1612964 Nguyễn Thành Nhân Nam Giảng đường 1

31 1612588 Nguyễn Trí Danh Nam Giảng đường 1

32 1612870 Vũ Xuân Quang Nam Giảng đường 1

33 1612641 Nguyễn Trung Hiếu Nam Giảng đường 1

34 1612811 Trần Ngọc Hiệp Nam Giảng đường 1

35 1612818 Nguyễn Xuân Quang Nam Giảng đường 1

36 1612544 Nguyễn Việt Trường Nam Giảng đường 1

37 1612548 Kiều Xuân Vĩnh Nam Giảng đường 1

38 1612835 Nguyễn Trần Đức Huy Nam Giảng đường 1

39 1612840 Vũ Anh Tuấn Nam Giảng đường 1

40 1612655 Hà Anh Thịnh Nam Giảng đường 1

41 1612858 Đặng Lê Minh Quyền Nam Giảng đường 1

42 1612844 Đặng Lê Minh Vượng Nam Giảng đường 1

43 1612573 Trần Thị Bích Lệ Nữ Giảng đường 1

44 1612572 Hứa Thị Tuyết Nhung Nữ Giảng đường 1

45 1612388 Võ Nhật Triều Nam Giảng đường 1

46 1612585 Nguyễn Đức Huy Nam Giảng đường 1

47 1612614 Lê Trần Thanh Thúy Oanh Nữ Giảng đường 1

48 1612091 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ Giảng đường 1

49 1612124 Nguyễn Hoàng Lan Hương Nữ Giảng đường 1

50 1612129 Cao Thị Hoàng Dung Nữ Giảng đường 1

51 1612370 Trần Công Minh Nam Giảng đường 1

52 1612968 Mạch Hưng Nam Giảng đường 1

53 1612800 Nguyễn Trung Kiên Nam Giảng đường 1
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